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Codein phosphat hemihydrat 10 mg

Glyceryl guaiacolat (Guaifenesin) 100 mg

Tá dược: Lecithin, Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sdép ong tring, Gelatin 200 BL, Sorbitol 70%,
Glycerin 98%, Ethylvanilin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan dioxyt, Mau Red
ponceau, Nước RO.

Phân loại

Thuốc ho và cảm.

Dược lực học:

Codein có tác dụng giảm đau trong trường hợp đau nhẹ và vừa (tác dụng giảm đau của
codein có thể là do sự biến đổi khoảng 10% liều sử dụng thành morphin). Vì gây táo bón
nhiều nếu sử dụng dài ngày, nên dùng codein kết hợp với các thuốc chống viêm, giầm đau
không steroid dé tang tac dung gidm đau và giảm bớt táo bón.

. Codein có tác dụng giảm ho do tác dụng trực tiếp lên trung tâm gây ho ở hành não, codein

làm khô dịch tiết đường hô hấp và làm tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Codein không
đủ hiệu lực để giảm ho nặng. Codein là thuốc giảm ho trong trường hợp ho khan làm mất
ngủ.

Codein gây giảm nhu động ruột, vì vậy là một thuốc rất tốt trong điều trị ia chdy do bệnh
thần kinh đái tháo đường. Không được chỉ định khi bị ỉa chảy và ia chẩy do nhiễm khuẩn.

- Glyceryl guaiacolat (Guaifenesin) có tác dụng làm giảm độ nhầy của chất tiết khí quản và

làm dịu cơn ho nhờ có khả năng kích thích các tuyến bài tiết ở mặt trong khí quần, làm tăng

 

tiết chất dịch.

Dược động học: ;

Sau khi uống, nửa đời thải trừ là 2-4 giờ, tác dụng giảm ho xuất hiện trong vòng 1-2 gid va Lx
có thể kéo dài 4-6 giờ. Codein được chuyển hóa ở gan và thải trừ ở thận dưới dạng tự do os

hoặc kết hợp với acid glucuronic. Codein hoặc sản phẩm chuyển hóa bài tiết qua phân rất ít.
Codein qua được nhau thai và một lượng nhỏ qua được hàng rào máu-não.

Guaifenesin được hấp thu dễ dàng ở ống tiêu hóa, bài tiết qua nước tiểu. Thời gian bán hủ

là I giờ.
Chỉ định

Điều trị triệu chứng ho khan.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác

SẼ.

Liều lượng và cách dùng
Điều trị ho khan: + Người lớn: 1-2 viên/lần, 3-4 lần trong ngày, không sử dụng quá 12

viên/ngày.

+ Trẻ em 5-12 tuổi: 1 viên/ lần, 3-4 lần trong ngày, không sử dụng quá 6

vién/ngay.

Lưu ý: không sử dụng liên tục quá 7 ngày.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thành phần thuốc.

https://trungtamthuoc.com/



Không dùng giảm ho trong bệnh nung mủ phổi, phế quản khi cần khạc đờm mủ
Phụ nữ có thai và cho con bú.

Suy hô hấp, hen suyễn.
Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amidan và/hoặc thủ thuật nạo V,A

Than trong va cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc:
Các bệnh đường hô hấp như hen, khí phế thũng. Suy giảm chức năng gan, thận. Có tiền sử
nghiện thuốc.
Không dùng để giảm ho trong các bệnh nung mủ phổi, phế quản khi cần khạc đờm mủ.
Không uống rượu khi dùng thuốc.
Do có nguy cơ suy hô hấp, chỉ sử dụng các thuốc chứa codein để giầm đau cấp tính ở mức độ
trung bình cho trẻ trên 12 tuổi khi các thuốc giảm đau khác như paracetamol và ibuprofen

không có hiệu quả.

Codein chỉ nên sử dụngở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.
Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các vấn để liên quan đến hô hấp (ví dụ:
khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ...).

Thận trọng khi sử dụng codecin cho trẻ em dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh

hưởng của thuốc cho đối tượng này còn hạn chế).

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang cho con bú (do thuốc có thể được bài tiết vào
sữa mẹ).

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Vì tác dụng phụ của thuốc có thể
gây chóng mặt, nên cần thận trọng khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc
Rượu.

Thận trọng khi phối hợp với phenothiazin, barbiturat, benzodiazepin, IMAO, thuốc chống
trầm cảm 3 vòng.
Tác dụng giảm đau của codein tăng lên khi phối hợp với aspirin và paracetamol, nhưng lại

giảm hoặc mất tác dụng bởi quinidin.
Codein lam chuyển hóa cyclosporine di ức chế men cytochrom P4so

 

 

Tác dụng phụ

Thuong gdp:

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, khát và có cảm giác khác lạ.
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, táo bón.

Tiết niệu: Bí đái, đái ít. \

Tim mạch: Mạch nhanh, mạch chậm, hồi hộp, yếu mệt, hạ huyết áp thế đứng.

It gap:
Phan ứng dị ứng: Ngứa, mày day.

Thần kinh: Suy hô hấp, an dịu, sảng khoái, bồn chồn.

Tiêu hóa: Đau dạ dày, co thắt ống mật.
Nghiện thuốc: Dùng codein trong thời gian dài với liều từ 240 - 540 mg/ngày có thể gây

nghiện thuốc. Các biểu hiện thường gặp khi thiếu thuốc là bổn chồn, run, co giật cơ, toát mổ

hôi, chẩy nước mũi. Có thể gây lệ thuộc thuốc về tâm lý, về thân thể và gây quen thuốc.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí
Triệu chứng khi quá liêu Codein: suy hô hấp (giảm nhịp thở, hô hấp Cheyne - Stokes, xanh

tím). Lơ mơ dẫn đến trạng thái đờ đẫn hoặc hôn mê, mễm cơ, da lạnh và ẩm, đôi khi mạch
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chậm và hạ huyết áp. Trong trường hợp nặng: ngừng thở, trụy mạch, ngừng tỉm và có thể tử

vong.

Xử trí: Phải hôi phục hô hấp bằng cách cung cấp dưỡng khí và hô hấp hỗ trợ có kiểm soát.
Chỉ định naloxon ngay bằng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.

Chưa có báo cáo về qué liéu Guaifenesin,

Dang trinh bay

Hộp 10 vi, vi 10 vién.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Han ding

36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản n

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. (

Đểthuốc xa tâm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Céng Ty TNHH US Pharma USA.

L6 BI — 10, Dudng D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chỉ - TP. Hồ Chí Minh — Viét Nam.
Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về sốđiện thoại 08-37908860
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